
BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN
QUỐC GIA NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Lộc Bình)
Đơn vị tính: nghìn đồng

STT Tên đơn vị Kinh phí Diễn giải

Tổng cộng cả 3 trường 1.475.380

1 Trường Tiểu học và THCS Tam Gia

94.500 Kinh phí mua máy tính, bàn quầy thư viện
44.900 Trang thiết bị phòng truyền thống
44.000 Trang thiết bị phòng âm nhạc
40.000 Trang thiết bị phòng Mỹ thuật
48.500 Trang thiết bị phòng khoa học xã hội
94.810 Trang thiết bị phòng ngoại ngữ
30.000 Trang thiết bị phòng tin học
32.000 Trang thiết bị phòng đa chức năng
15.000 Phòng thư viện
6.500 Trang thiết bị phòng tư vấn tâm lý
9.000 Phòng Đội

40.500 Trang thiết bị phòng họp tổ chuyên môn
35.000 Phòng họp

2 Trường THCS Khánh Xuân

50.250 Trang thiết bị phòng âm nhạc
46.250 Trang thiết bị phòng Mỹ thuật

100.500 Trang thiết bị phòng khoa học xã hội (02 phòng)
63.550 Trang thiết bị phòng Công Nghệ
94.810 Trang thiết bị phòng ngoại ngữ
43.500 Trang thiết bị phòng đa chức năng
30.000 Trang thiết bị phòng truyền thống và phòng đội
6.500 Trang thiết bị phòng tư vấn tâm lý

28.500 Trang thiết bị phòng họp tổ chuyên môn

3 Trường Tiểu học và THCS Tĩnh Bắc

48.500 Trang thiết bị phòng âm nhạc
48.500 Trang thiết bị phòng Mỹ thuật
48.500 Trang thiết bị phòng Công Nghệ
48.500 Trang thiết bị phòng tin học
94.810 Trang thiết bị phòng ngoại ngữ
48.500 Trang thiết bị phòng đa chức năng
48.500 Trang thiết bị phòng khoa học xã hội
9.000 Trang thiết bị phòng hành chính
7.500 Trang thiết bị phòng tư vấn tâm lý

35.000 Trang thiết bị phòng họp tổ chuyên môn
39.500 Trang thiết bị phòng truyền thống
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Ghi chú

534.710

463.860

476.810
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